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2024 年 04 月稅務新知 

 
 

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN - TRẢ LỜI 

指導-回覆公文 

 

• TỔNG CỤC THUẾ/稅務總局 

 

1. Tổng cục thuế. CV 1262/TCT-CS ngày 28 tháng 3 năm 2024 

稅務總局.在 2024年 03月 28 日第 1262/TCT-CS 號之公文 

V/v: Vướng mắc chính sách tiền thuê đất 關於:土地租賃政策的問題 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1128/CTBRV-HKDCN ngày 01/02/2024 của Cục Thuế 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về nghĩa vụ tài chính tiền thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền hàng 

năm sang trả tiền một lần của công ty TNHH Khu du lịch Sông Ray. Về vấn đề này, Tổng cục 

Thuế có ý kiến như sau: 

稅務總局收到巴地頭頓省稅務局於 2024 年 02 月 01 日發出的第 1128/CTBRV-

HKDCN 號之公文，RIVER RAY ESTATES涉及從年度土地租賃轉為一次性支付時的土

地租金財務義務。 對此，稅務總局提出以下意見： 
Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính đã có Công văn số 16008/BTC- QLCS ngày 09/11/2016 

trả lời Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

針對此問題，財政部於 2016 年 11 月 09 日發布第 16008/BTC-QLCS 號之公文，回覆胡

志明市高科技園區管理委員會如下： 
“Việc lựa chọn hình thức thanh toán tiền thuê đất (thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 

hoặc thuê đất trả tiền hàng năm) là quyền của nhà đầu tư. Pháp luật đất đai hiện hành có quy 

định về trình tự, thủ tục hành chính, thời gian chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm 

sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, tuy nhiên chưa có quy định hướng dẫn đối 

với trường hợp đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm...” 

“選擇土地租金支付方式（整個租賃期間一次性支付土地租金或年度支付土地租金）是

投資者的權利。 現行土地法對從年度土地租賃轉為整個租賃期間一次性付款的土地租

賃的順序、行政程序和時間作出了規定，但沒有對土地租賃案件的指導性規定作出規

定。 …” 

 

2. Cục thuế tỉnh Quảng Nam. CV số 2023/CTQNA-TTHT, ngày 11 tháng 3 năm 2024 

廣南省稅務局.在 2024年 03 月 11 日第 2023/CTQNA-TTHT 號之公文 
               V/v: Trả lời chính sách thuế đối với việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 

關於：反饋用土地使用權出資的稅務政策 

-     Đối với Công ty: Trường hợp Công ty có hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa 

Công ty (bên chuyển nhượng) và cổ đông (bên nhận chuyển nhượng) thì Công ty phải xuất hóa 

đơn và khai thuế, nộp thuế GTGT, TNDN tại cơ quan thuế nơi xảy ra hoạt động CNBĐS và nơi 

đóng trụ sở chính theo quy định tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 13 và điểm b khoản 

2, điểm b khoản 3 Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

對於公司：若公司在公司（轉讓方）以及股東（受讓方）之間轉讓土地使用權，公司

必須在房地產經營活動以及總機構所在地發生地的稅務機關開具發票並申報納稅並繳

納增值稅、企業所得稅依財政部第 80/2021/TT-BTC 號之通知第 13 條第 b項第 2 項、第

b 項第 3 項及第 17 條第 b項第 2 項、第 b 項第 3 項的規定。 
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-     Đối với cổ đông góp vốn là cá nhân: Cổ đông góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì chưa 

phải khai và nộp thuế từ chuyển nhượng bất động sản khi góp vốn. Khi chuyển nhượng vốn, 

rút vốn cá nhân khai và nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất 

động sản khi góp vốn và thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản khi 

chuyển nhượng theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC. 

以個人出資的股東：以土地使用權出資的股東，出資時無須申報繳納不動產轉讓稅。 

轉讓資金時、提取個人資金時、資金轉讓所得、出資時的不動產轉讓、資金轉讓所得

、轉讓時的不動產轉讓按第 111/2013/TT- BTC 號之通知第 26 條規定申報納稅。 

Công ty (nơi nhận vốn góp) có trách nhiệm khai thay, nộp thay thuế TNCN cho cá nhân đối với 

thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-

CP. 

根據第 126/2020/ND-CP 號之議定第 7 條的規定，房地產轉讓所得由公司（收到出資的

地方）負責代表個人申報繳納個人所得稅。 

3. Cục thuế tỉnh Hải Dương. CV số 2619/CTHDU-TTHT, ngày 22 tháng 3 năm 2024 

海陽省稅務局.在 2024年 03 月 22 日第 2619/CTHDU-TTHT 號之公文 

              V/v ưu đãi thuế TNDN 關於企業所得稅優惠 

Căn cứ khoản 6 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung khoản 3 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy 

định về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: 

依據政府在 2014 年 10 月 01 日第 91/2014/ND-CP 號之議定第 1 條第 6 款修訂並補充政

府在 2013 年 12 月 26 日第 218/2013/ND-CP 號之議定第 16 條第 3 款關於企業所得稅免

稅、減徵的規定： 
“3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ 

thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này và thu nhập của doanh 

nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa 

bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi). 

…” 

” 3. 對實施本議定第 15 條第 3 款規定的新投資項目所取得的收入和企業實施項目所

取得的收入，兩免四减半徵收的新投資位於工業區（社會經濟條件良好的地區的工業

區除外）。 

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định về dự án đầu tư mới: 

根據財政部 2015 年 06 月 22 日第 96/2015/TT-BTC 號之通知第 10 條第 3 款 c 點

修訂並和補充 78/2014/TT-BTC 號之通知第 18 條第 5 款（已修訂，補充在第

151/2014/TT-BTC 號之通知第 5 條）關於新投資項目的規定： 
“c) Đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh 

nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

giấy chứng nhận đầu tư lần đầu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản 

xuất kinh doanh nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng 

nhận đầu tư nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế 

của dự án đó theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn 

lại hoặc ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định.” 

投資項目新設立企業享有企業所得稅優惠的，僅適用於企業登記證或企業首次投資證
明中記載的符合投資優惠條件的生產經營活動所得。 對於目前正在生產經營的企業，
如果商業登記證或投資證發生變更，但該變更不改變該項目滿足稅收優惠條件的情況
，則該企業剩餘的部分繼續享受稅收優惠。給予時間或擴大投資等獎勵。 
 
Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung hỏi của Công ty: 

依上述規定及本公司查詢： 
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Trường hợp Công ty có dự án đầu tư mới vào khu Công nghiệp đáp ứng tiêu chí quy định tại 

khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì thu nhập từ dự án đầu tư mới được miễn thuế 

2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị 

định số 91/2014/NĐ-CP. 

若公司在工業區有符合第 96/2015/TT-BTC號之通知第 10條第 3款規定標準的新投資項

目，則新投資項目的收入可享有兩免四减半在 91/2014/NĐ-CP 號之議定第 1 條第 6 款

規定 
Trường hợp dự án của Công ty hết thời gian hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu 

(thời gian hoạt động của dự án đến ngày 15/7/2028) thì thu nhập của dự án đầu tư kể từ ngày 

hết thời hạn hoạt động (ngày 15/7/2028) không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp  

若公司預案依第一次投資證書到期（預案營運期間至 2028 年 07 月 15 日），投資項目

的收入自到期營運日（2028 年 07 月 15 日）起不享有企業所得稅。 
 

4. Tổng cục thuế CV Số: 1326/TCT-CS, ngày 01 tháng 4 năm 2024 

稅務總局在 2024 年 04 月 01 日第 1326/TCT-CS 號之公文 

             V/v hóa đơn, chứng từ 關於發票，單據 

Đối với trường hợp người tham gia bảo hiểm cung cấp hóa đơn mua hàng hóa hoặc dịch vụ sửa 

chữa (hóa đơn mang tên Công ty bảo hiểm hoặc mang tên khách hàng khi được Công ty bảo 

hiểm ủy quyền theo quy định, hoặc khách hàng xuất hóa đơn cho Công ty bảo hiểm), Công ty 

bảo hiểm thực hiện thanh toán cho người tham gia bảo hiểm với giá trị tương ứng theo hợp 

đồng thì Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT tương ứng với phần bồi thường bảo hiểm 

thanh toán theo hóa đơn GTGT; trường hợp phần bồi thường bảo hiểm do Công ty bảo hiểm 

thanh toán cho người tham gia bảo hiểm có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì phải thực hiện 

thanh toán qua ngân hàng. 

投保人提供購買商品或維修服務的發票（發票上註明保險公司名稱或依規定經保險公

司授權後註明客戶姓名，或客戶向保險公司開立的發票）保險公司依照合約定向被保

險人支付相應的金額，公司可以根據增值稅發票申報保險賠償對應的增值稅抵扣；如

果保險公司向被保險人支付的保險賠償金額達到 2000 萬越盾或以上，則必須透過銀行

支付。 
Trường hợp Công ty bảo hiểm bồi thường bằng tiền cho người tham gia bảo hiểm thì lập chứng 

từ theo quy định. 

保險公司對被保險人進行金錢賠償的，應依照規定準備文件。 
Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm đứng tên trên hợp đồng đồng bảo hiểm, đã chi trả tiền bảo 

hiểm, thực hiện thu đòi số tiền bồi thường đối với các doanh nghiệp đồng bảo hiểm thì đề nghị 

Cục Thuế căn cứ nguyên tắc lập hóa đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 

123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và căn cứ theo hợp đồng đồng bảo hiểm để 

hướng dẫn các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện. 

保險企業在共保合約上註明，已繳納保險金，並向共保企業收取賠償金額的，請稅務

局依規定開立發票的原則按照政府第 123/2020/NĐ-CP 號之議定第 4 條第 1 款的規定，

以共同保險合約為基礎，指導保險企業執行。 
 

5. Cục thuế Hà Nội. CV số 16267/CTHN-TTHT, ngày 29 tháng 3 năm 2024 

河內稅務局在 2024 年 03月 29 日第 16267/CTHN-TTHT 號之公文 

V/v xuất hóa đơn điều chỉnh 關於開立調整之發票 
Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ 

quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý 

như sau: 

... 

帶有稅務機關代碼的電子發票或不帶稅務機關代碼的電子發票已發送給買方，買方或

賣方發現錯誤的，將按以下方式處理： 
b) Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế 

hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong 

hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau: 

b) 若發生錯誤：稅號；若發票上記錄的金額有錯誤、稅率或稅額有錯誤，或發票上列

出的貨物規格或品質不正確，您可以選擇以下兩種方式之一使用電子發票發票如下： 
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b1) Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót Trường hợp người bán 

và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh 

cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, 

sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót 

賣方開立電子發票以調整有錯誤的發票若賣方和買方同意在開立發票之前準備書面協

議以調整有錯誤的發票，則賣方對有錯誤的發票進行調整。 
Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho 

hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng...năm”. 

調整已開立錯誤的電子發票的電子發票必須有 “調整發票表格編號...符號...編號...

日期...月...年”字樣。 

 

6. Cục thuế tỉnh Bình Dương. CV số 9817/CTBDU-TTHT, ngày 03 tháng 4 năm 2024 

平陽省稅務局。在 2024年 04 月 03 日第 9817/CTBDU-TTHT 號之公文 

              V/v ưu đãi thuế TNDN 關於企業所得稅優惠 

- Tại Khoản 6, Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều tại các Nghị định về thuế quy định: 

政府在 2014 年 10 月 01 日第 91/2014/ND-CP 號之議定第 1 條第 6 款修訂並補充了稅收

議定中的一些條款規定： 
“3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ 

thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này và thu nhập của doanh 

nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa 

bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi). 

對實施本議定第 15 條第 3 款規定的新投資項目所取得的收入和企業實施項目所取得的

收入，兩免四減半徵收的新投資位於工業區（社會經濟條件良好的地區的工業區除外

）。 

Địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi quy định tại Khoản này là các quận nội thành 

của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, 

không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô 

thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009; trường 

hợp khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định 

ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa. 

Việc xác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy định tại Khoản này thực hiện theo quy định của 

Chính phủ quy định về phân loại đô thị.”. 

本條所稱社會經濟條件較好的地區為特級城市地區、中央一類城市地區、省直屬城市

地區的內城區，不包括特殊類型城市地區,城市地區和新省轄一類城市地區；中央一類

城市地區及 2009年 1月 1日起設區的新省一級城市地區;工業區位於有利地區和不利地

區的，工業區稅收優惠政策根據投資項目所在地的實際位置決定。本款規定的特殊類

型和一類城市地區的確定，按照政府城市分類的規定執行。 
- Căn cứ Khoản 4, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 6, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ 

sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/V-BTC): 

依據財政部在 2015 年 6月 22 日第 96/2015/TT-BTC 號之通知第 10條第 4款修訂並補充

第 78/2014/TT-BTC 號之通知第 18 條第 6 款 a 點（已在 151/2014/V-BTC 號之通知第 5

條修訂並補充）： 
“6. Về đầu tư mở rộng 

有關投資擴大 
a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô 

sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đầu tư mở rộng) 

thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định 

số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu 

công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực 

thuộc trung ương và: Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) nếu 

đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu 

nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, 
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thời gian miễn giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần 

thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) 

bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn 

hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu 

đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu 

tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy 

định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn với dự 

án đang hoạt động. 

有投資項目的企業，依照第 2 號法令的規定，在企業所得稅優惠領域或地區開展擴大

生產規模、提高產能、創新生產技術等積極投資項目（統稱擴建投資項目. 

218/2013/ND -CP（包括經濟區、高新區、特級城區、中央一類城區內城區以外的工

業區以及：位於省直城市一類工業園區）滿足本條規定的三個條件之一的，可在剩餘

期限內選擇以活躍項目享有企業所得稅優惠（含稅率和免稅額）擴大投資所帶來的額

外收入（不享有稅率優惠）等於當年新投資項目適用的免稅或減稅期限。領域。 如

果企業選擇在剩餘時間內享受基於活躍項目的企業所得稅優惠，則該擴建投資項目必

須位於根據《投資法》第 10 號法令規定享受企業所得稅優惠的領域或地區。屬於正

在進行專案的領域或領域。 
Dự án đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

本條規定的擴建投資項目，必須符合下列條件之一： 
- Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối 

thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập 

doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các 

dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc 

biệt khó khăn theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP. 

根據投資法第 218/2013/NĐ-CP 號之議定的規定，在企業所得稅優惠領域，投資項目竣

工並投入運營時，固定資產原價增加至少 200 億越盾或第 218/2013/ND-CP 號之議定的

規定，在社會經濟條件困難或極為困難的地區實施的擴建投資項目。 
- Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài 

sản cố định trước khi đầu tư. 

固定資產附加成本佔投資前固定資產總成本的比例不得低於 20%。 
- Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế 

theo luận chứng kinh tế kỹ thuật trước khi đầu tư ban đầu. 

投資擴建時的設計能力比初始投資前根據技術和經濟論證的設計能力增加至少 20%。 

 

7. Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. CV số 3030/CTBRV-TTHT ngày 01 tháng 04 năm 2024 

巴地頭頓省稅務局.2024年 04 月 01 日第 3030/CTBRV-TTHT 號之公文 

            V/v thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ.關於變更固定資產折舊时间 

a) Trường hợp doanh nghiệp muốn xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định mới 

và đã qua sử dụng khác so với khung thời gian trích khấu hao quy định tại Phụ lục 1 ban hành 

kèm theo Thông tư này, doanh nghiệp phải lập phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài 

sản cố định trên cơ sở giải trình rõ các nội dung sau: 

企業擬確定的新購固定資產和舊用固定資產折舊年限與本通知附件 1 規定的折

舊年限不同的，企業必鬚根據下列情況制定變更固定資產折舊年限的計劃：對

以下內容進行明確解釋： 

- Tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ theo thiết kế; 

根據設計的固定資產的技術壽命； 
- Hiện trạng TSCĐ (thời gian TSCĐ đã qua sử dụng, thế hệ tài sản, tình trạng thực tế của tài 

sản); 

固定資產現狀（固定資產使用時間、資產生成、資產實際狀況）； 
- Ảnh hưởng của việc tăng, giảm khấu hao TSCĐ đến kết quả sản xuất kinh doanh và nguồn 

vốn trả nợ các tổ chức tín dụng. 

固定資產折舊增減對生產經營成果及信貸機構償債資金的影響。 
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- Đối với các tài sản hình thành từ dự án đầu tư theo hình thức B.O.T, B.C.C thì doanh nghiệp 

phải bổ sung thêm Hợp đồng đã ký với chủ đầu tư. 

對於以 B.O.T、B.C.C 形式投資專案所形成的資產，企業須補充與投資者簽訂的合約。 
b) Thẩm quyền phê duyệt Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao của tài sản cố định: 

固定資產折舊年資變更方案的核准機關： 
- Bộ Tài chính phê duyệt đối với: 

 財政部批准： 
+ Công ty mẹ các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty do nhà nước nắm giữ từ 51% vốn 

điều lệ trở lên do các Bộ ngành, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. 

經濟集團、總公司以及國家持有 51% 或以上法定資本並由各部會和總理決定設立的公

司的母公司。 
+ Các công ty con do Công ty mẹ Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nắm giữ 51% vốn điều lệ trở 

lên. 

母公司經濟集團或公司持有註冊資本 51% 或以上的子公司。 
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt đối với các Tổng công ty, 

công ty độc lập do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành 

lập, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác có trụ sở chính trên địa bàn. 

省和直轄市財政部門批准省和直轄市人民委員會設立的法人、獨立公司以及其他經濟

部門在該地區設立總部。 
Trên cơ sở Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày được phê duyệt Phương án, doanh nghiệp 

phải thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để theo dõi, quản lý. 

根據主管機關核准的變更固定資產折舊時間的方案，企業應自方案核准之日起 20 日內

通知直接稅務機關進行監控管理。 
c) Doanh nghiệp chỉ được thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ một lần đối với một tài sản. 

Việc kéo dài thời gian trích khấu hao của TSCĐ bảo đảm không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của 

TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược 

lại tại năm quyết định thay đổi. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thời gian trích khấu hao 

TSCĐ không đúng quy định thì Bộ Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý yêu cầu doanh 

nghiệp xác định lại theo đúng quy định. 

企業對一項資產只能變更一次固定資產折舊年限。 延長固定資產折舊年限，可以保證

不超過固定資產的技術使用壽命，也不會改變企業決定變更當年的經營成果，由盈轉

虧，反之亦然。 企業不依規定變更固定資產折舊年限的，財政部、直接主管稅務機關

將要求企業依規定重新確定。 
 

8. Cục thuế Hà Nội. CV số 16888/CTHN-TTHT, ngày 02 tháng 4 năm 2024 

河内税务局。在 2024 年 04 月 02 日第 16888/CTHN-TTHT 號之公文 

V/v hưởng giảm trừ bảo hiểm khi quyết toán thuế TNCN 

關於辦理個人所得稅時享有保險扣除 
Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở 

lên tại Công ty CP Cung ứng và XNK Lao động Hàng Không và thực tế đang làm việc tại Công 

ty vào thời điểm Công ty thực hiện việc quyết toán thuế (kể cả trường hợp không làm việc đủ 

12 tháng trong năm) thì được ủy quyền cho Công ty thực hiện quyết toán thuế TNCN theo quy 

định tại tiết d.2 điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

若個人有薪資或工資收入，則與航空勞務供應和進出口股份公司簽訂 3 個月或以上的

勞動合同，並且在公司簽訂合同時實際在公司工作（包括一年內未工作 12 個月的情況

）授權公司依據政府第 126/2020/ND-CP號之議定第 8條第 6款第 d項第 d.2點的規定進

行個人所得稅核定。 
Trường hợp cá nhân có tham gia bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện thuộc các khoản quy định tại 

khoản 2 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC (sửa đổi bởi Điều 15 Thông tư 92/2015/TT-BTC 

có hiệu lực từ ngày 30/07/2015) thì được trừ vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN theo 

quy định. Chứng từ chứng minh đối với các khoản bảo hiểm được trừ nêu trên là bản chụp 

chứng từ thu tiền của tổ chức bảo hiểm hoặc xác nhận của tổ chức trả thu nhập về số tiền bảo 

hiểm đã khấu trừ, đã nộp (trường hợp tổ chức trả thu nhập nộp thay). 

若個人依據第 111/2013/TT-BTC 號之通知第 9 條第 2 款（經第 92/2015/TT-BTC 號之通

知第 15 條修訂）的規定參加保險或自願退休基金，則自 2015 年 7 月 30 日起生效），
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依規定在計算個人所得稅時從應納稅所得額中扣除。 上述可扣除保險金額的證明文件

是保險機構的收款單據副本或收入支付機構對扣除和支付的保險金額的確認書（若是

保險機構代付收入支付機構）。 
 

9. Cục thuế hà nội. CV số 17338/CTHN-TTHT ngày 03 tháng 4 năm 2024 

河内税务局。在 2024 年 04 月 03 日第 17338/CTHN-TTHT 號之公文 
V/v chính sách thuế TNCN đối với người nước ngoài 

關於外國人個人所得稅之政策 
Tại Điều 1 quy định về người nộp thuế: 

第 1 條規定納稅人： 
“1. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: 

居民人是指符合下列條件之一的人： 

a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng 

liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một 

(01) ngày. Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập 

cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường 

hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú. 

一個日曆年內在越南居住 183 天或以上，或從在越南第一天起連續 12 個月，其

中到達日期和離開日期按一（01）天計算。 抵達和離開日期以抵達和離開越南

時移民局對個人護照的證明（或自由放任）為準。 同一天入境、出境的，依居

住一日計算。 

Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm này là sự hiện diện của cá nhân đó trên 

lãnh thổ Việt Nam. 

根據此時的指示，個人在越南的存在意味著該個人在越南境內的存在。 
b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau: 

b) 在以下兩種情況之一的情況下，在越南擁有永久居留權： 
b.1) Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú: 

b.1) 依居住法擁有永久居住地： 

...b.1.2) Đối với người nước ngoài: nơi ở thường xuyên là nơi ở thường trú ghi trong Thẻ thường 

trú hoặc nơi ở tạm trú khi đăng ký cấp Thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công 

an cấp 

... 

...b.1.2) 對於外國人：永久居留是指永久居留卡上註明的永久居留或申請公安部主

管機構簽發的臨時居留卡時的臨時居留。 

… 
2. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện nêu tại khoản 1, Điều này. 

...” 

非居住人是指不符合本條第 1 款規定條件的人。 
+Tại khoản 2 Điều 2 quy định các khoản thu nhập chịu thuế: 

在第 2條第 2款規定各款應稅之收入： 

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công 薪資，工資之收入 

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao 

động, bao gồm: 

薪資，工資之收入是指職工從雇主所取得的收入，包括： 
a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng 

tiền hoặc không bằng tiền. 

...” 

貨幣或非貨幣形式的薪資，工資以及薪水和工資金額。 
+ Tại khoản 2 Điều 8 hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đối với 

cá nhân cư trú: 

+ 第 8 條第 2 款指導居住人薪資，工資應稅所得額的決定： 
“a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền 

công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp 
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thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này. 

...” 

工資薪金應稅所得額，指納稅人在計算稅款期間所獲得的薪金、工資、報酬及其他屬

於工資薪金性質的收入總額，並按照本通知第 2 條第 2 款的規定計算確定。 
+ Tại Điều 18 quy định căn cứ tính thuế đối với cá nhân không cư trú: 

+ 第 18條規定了非居住人的計稅基礎： 
“...2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định như 

đối với thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú theo 

hướng dẫn tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này. 

非居住人工資，薪金所得應稅所得與居住人工資薪金個人所得稅應稅所得依本通知第 8

條第 2 款的規定決定。 
Việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam trong 

trường hợp cá nhân không cư trú làm việc đồng thời ở Việt Nam và nước ngoài nhưng không 

tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam thực hiện theo công thức sau: 

對於同時在越南和國外工作但無法將在越南南省產生的收入分開的非居民個人，根據

在越南的工資和工資確定應繳納個人所得稅的收入，遵循以下公式： 

a) Đối với trường hợp cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam: 
對於不在越南的外國人的情況： 

Tổng thu 

nhập phát 

sinh tại 

Việt Nam 

在越南發

生之總收

入 

= 

Số ngày làm việc cho 

công việc tại Việt Nam 

在越南工作的工作天數 
x 

Thu nhập từ tiền 

lương, tiền công 

toàn cầu (trước 

thuế) 

全球薪資收入

（稅前） 

+ 

Thu nhập chịu 

thuế khác (trước 

thuế) phát sinh 

tại Việt Nam 

其他應稅收入

（稅前）發生在

越南 
 

Tổng số ngày làm việc 

trong năm 

當年總工作天數 
 

Trong đó: Tổng số ngày làm việc trong năm được tính theo chế độ quy định tại Bộ Luật Lao 

động của Việt Nam. 

其中：全年總工作天數依照越南勞動法規定的製度計算。 
b) Đối với các trường hợp cá nhân người nước ngoài hiện diện tại Việt Nam:  

對於在越南的外國人的情況： 

Tổng thu 

nhập phát 

sinh tại 

Việt Nam 

在越南發

生之總收

入 

= 

Số ngày có mặt ở Việt Nam 

在越南工作的工作天數 

___________________ 

365 ngày 天 

x 

Thu nhập từ tiền 

lương, tiền công 

toàn cầu (trước 

thuế) 

全球薪資收入

（稅前） 

+ 

Thu nhập chịu 

thuế khác (trước 

thuế) phát sinh tại 

Việt Nam 

其他應稅收入

（稅前）發生在

越南 

 

Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam tại điểm a, b nêu trên là các khoản 

lợi ích khác bằng tiền hoặc không bằng tiền mà người lao động được hưởng ngoài tiền lương, 

tiền công do người sử dụng lao động trả hoặc trả hộ cho người lao động....” 

上述 a和 b點在越南產生的其他應稅收入（稅前）是指除了雇主支付或代表僱員支付的

工資和工資之外，僱員享有的其他貨幣或非貨幣福利。 
 

10.  Cục thuế Hà Nội CV số 18355/CTHN-TTHT ngày 10 tháng 4 năm 2024 

河内税务局。在 2024 年 04 月 10 日第 18355/CTHN-TTHT 號之公文 

V/v chính sách thuế đối với nhà cung cấp nước ngoài 關於外國供應商之稅務政策 

Tại Điều 73 quy định các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý thuế đối với hoạt 

động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của 

nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam: 
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第 73 條之規定，參與海外供應商電子商務業務、數位化業務和其他服務稅務管理的組

織和個人在越南沒有常設機構： 
“1. Nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh 

doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá 

nhân ở Việt Nam (sau đây gọi là nhà cung cấp ở nước ngoài). 

在越南沒有常設機構，與越南境內的組織和個人開展電子商務業務、數位化業務等服

務的境外供應商（以下簡稱境外供應商）。 
2. Tổ chức, cá nhân ở Việt Nam mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp ở nước ngoài.” 

越南的組織和個人從海外供應商購買商品和服務。 
+ Tại khoản 1 Điều 77 quy định khai thuế, tính thuế trực tiếp của nhà cung cấp ở nước ngoài: 

   第 77 條第 1 款規定境外供應商的報稅和直接稅計算： 
“1. Nhà cung cấp ở nước ngoài thực hiện khai thuế trực tiếp tại Cổng thông tin điện tử của Tổng 

cục Thuế, sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do cơ quan thuế quản lý cấp qua Cổng Thông 

tin điện tử của Tổng cục Thuế và gửi hồ sơ khai thuế điện tử cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, 

như sau: 

境外供應商使用稅務機關透過稅務總局電子資訊入口網站核發的電子交易認證碼直接

在稅務總局電子資訊入口網站進行報稅，並將電子報稅資料寄至直屬主管部門稅務機

關如下： 
a) Khai thuế đối với nhà cung cấp ở nước ngoài là loại thuế khai và nộp theo quý. 

境外供應商的報稅表依季度申報並提交。 
b) Tờ khai thuế điện tử theo mẫu số 02/NCCNN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này. 

根據與本通知附錄一起發布的 02/NCCNN 號之表格進行電子報稅。 
c) Nhà cung cấp ở nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo 

phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu. 

境外供應商依照所得計算的比例法繳納增值稅以及企業所得稅。 
c.1) Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng là doanh thu mà nhà cung cấp ở nước ngoài nhận được. 

應繳納增值稅的收入是指海外供應商所收到的收入。 
c.2) Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh thu mà nhà cung cấp ở nước ngoài 

nhận được.” 

應繳納企業所得稅的收入是指境外供應商收到的收入。 
 

11. Tổng cục thuế. CV số 1505/TCT-DNNCN, ngày 11 tháng 4 năm 2024 

税务總局。在 2024 年 04月 11 日第 1505/TCT-DNNCN 號之公文 
           V/v trả lời vướng mắc chính sách thuế TNCN 關於回答個人所得稅政策問題 

Tại Điều 16 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm a 

và điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định: 

在 2015年 6月 15日第 92/2015/TT-BTC號之通知 16條中指導修訂並補充第 111/2013/TT-

BTC 號之通知第 11 條第 2 款 a 點、b 點的，規定： 
“a) Thu nhập tính thuế 

       計稅收入 
Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là giá chuyển nhượng chứng 

khoán từng lần. 

證券轉讓的應稅收入以每筆證券轉讓的價格決定。 
a.1) Giá chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau: 

證券轉讓價格決定如下： 
a.1.1) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, 

giá chuyển nhượng chứng khoán là giá thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán. Giá thực hiện 

là giá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ các giao dịch 

thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán. 

對於在聯交所交易的公眾公司的證券，證券轉讓價格為聯交所執行的價格。行使價格

是根據證券交易所撮合結果所決定的證券價格或約定交易所形成的價格。 
a.1.2) Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên, giá chuyển nhượng là giá ghi 

trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo số sách kế toán 

của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo 

quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng. 
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上述以外的證券，轉讓價格為轉讓合約所載明的價格或實際轉讓價格或依轉讓時被轉

讓證券單位的帳簿號碼所決定的價格報告。 
b) Thuế suất và cách tính thuế: 

  税率以及計稅方式： 
Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng 

chứng khoán từng lần. 

個人轉讓證券每次以證券轉讓價格的 0.1%的稅率納稅。 
Cách tính thuế: 

計稅方式 
Thuế thu nhập cá nhân  

phải nộp 

應繳之個人所得稅 = 

Giá chuyển 

nhượng chứng 

khoán từng lần 

每次證券轉讓

價格 

x 

Thuế 

suất 

稅率 

0,1% 

 

12. Cục thuế Tây Ninh. CV số 1326/CTTNI-TTHT ngày 15 tháng 4 năm 2024 

西寧税务局。在 2024 年 04 月 15 日第 1326/CTTNI-TTHT號之公文 
               V/v chính sách kê khai Quyết toán thuế TNDN.關於企業所得稅結算之申報政策 

Tại Điều 12. Phân bổ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế hạch toán tập trung có đơn vị phụ thuộc, 

địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác nơi có trụ sở chính. 

第 12條 附屬單位和營業地點不在總機構所在地省份的集中核算納稅人的稅務義務分配

。 
“1. Người nộp thuế có hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp 

thuế có trụ sở chính thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính theo quy định tại khoản 2, 

khoản 4 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp hồ sơ 

khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và phân bổ số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có 

hoạt động kinh doanh. 

納稅人在其總部所在地的其他省份地區有經營業務的，應按照第 126/2020/ND-CP 號之

議定第 11 條第 2 款、第 4 款的規定，在總部集中核算申報稅款，計算向直屬稅務機關

報送報稅資料，並將應納稅額分配到經營活動所在地的各省。 
2. Các trường hợp phân bổ, phương pháp phân bổ, khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế đối với 

loại thuế được phân bổ thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 

17, Điều 18, Điều 19 Thông tư này. 

分配稅款的分配情形、分配方式、報稅、課稅、核定，依稅法第 13 條、第 14 條、第

15 條、第 16 條、第 17 條、第 18 條、第 19 條的規定執行。 
3. Người nộp thuế có trách nhiệm khai thuế và phân bổ nghĩa vụ thuế đầy đủ, chính xác, kịp 

thời theo đúng quy định. Việc phân bổ số thuế phải nộp cho các tỉnh nơi được hưởng nguồn thu 

ngân sách nhà nước phải đảm bảo không được lớn hơn số tiền thuế phải nộp trên hồ sơ khai 

thuế của người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế không phát sinh số thuế phải nộp thì 

không phải xác định số thuế phải nộp cho các tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà 

nước. Trường hợp quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 13 và điểm b khoản 2 Điều 17 Thông 

tư này không thực hiện nguyên tắc phân bổ theo khoản này. 

納稅人有責任依規定全面、準確、及時地申報納稅、分配稅款。 國家預算收入省份的

應納稅額分配，必須保證不大於納稅人納稅申報資料上的應納稅額。 納稅人沒有應納

稅額的，不必確定享有國家預算收入的省份的應納稅額。 本通知第 13 條第 2 款 b、c

點及第 17 條第 2 款 b 點規定的情形，不適用本條規定的分配原則。 
4. Người nộp thuế căn cứ vào số thuế phải nộp theo từng tỉnh hưởng nguồn thu phân bổ để lập 

chứng từ nộp tiền và nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định. Kho bạc Nhà nước nơi 

tiếp nhận chứng từ nộp ngân sách nhà nước của người nộp thuế hạch toán khoản thu cho từng 

địa bàn nhận khoản thu phân bổ. 

納稅人依分配收入各省的應納稅額，製作繳款憑證，依規定繳納國家預算。 國庫負責

接收納稅人向國家預算付款的文件，並對收到分配收入的每個地區的收入進行核算。 
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13. Cục thuế tỉnh Bình Dương, CV số 10785/CTBDU-TTHT ngày 19 tháng 4 năm 2024 

平陽省税务局。在 2024年 04 月 19 日第 10785/CTBDU-TTHT號之公文 
V/v thuế TNCN đối với chi phí làm thẻ visa cho người lao động 

關於對於做簽證給勞動者之個人所得稅 
Trường hợp các khoản chi phí làm thẻ visa, giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài 

do người sử dụng lao động chi trả để người lao động nước ngoài đủ điều kiện vào làm việc tại 

các tổ chức Việt Nam là trách nhiệm của người sử dụng lao động thì các khoản chi phí này 

không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động nước 

ngoài. 

若雇主支付為外國工人製作簽證卡以及工作許可證的費用，以便外國工人有資格在越

南組織工作，則雇主有責任，這些費用不包括在工資和個人所得稅的收入中。 
+ Trường hợp các khoản chi phí làm thẻ visa, giấy phép lao động cho người lao động nước 

ngoài do người sử dụng lao động chi trả thay cho người lao động và lợi ích được hưởng của 

người lao động thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công 

của người lao động nước ngoài. 

+ 若為外國工人製作簽證卡和工作許可證的費用由雇主代表僱員支付並且僱員享受福

利，則這些費用包含在工資和個人所得稅的收入中。 

 

14. Cục thuế tỉnh Bình Dương CV số 10777/CTBDU-TTHT ngày 19 tháng 4 năm 2024 

平陽省税务局。在 2024年 04 月 19 日第 10777/CTBDU-TTHT號之公文 

              V/v xuất hóa đơn chiết khấu thương mại 關於開立貿易折扣發票 

Căn cứ khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 

18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế Giá 

trị gia tăng hướng dẫn về giá tính thuế: 

根據財政部指導實施增值稅法的 2013 年 12 月 31 日第 219/2013/TT-BTC 號通知第 7 條

第 22 款和 12 月第 209/2013/ND-CP 號法令 2013 年 12 月 18 日政府頒布的 2013 年 12 月

細則和指導實施《增值稅法》中有關應稅價格指導的若干條款： 
“Điều 7. Giá tính thuế 

... 

第 7 條．計稅價值 
22. Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điều này 

bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh 

được hưởng. 

本條第 1 款至第 21 款規定的商品和服務的應稅價格，包括營業機構應得的商品和服務

價格以外的附加費和附加費。 
Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng 

(nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. 

Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số 

tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ 

của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc 

chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa 

đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và 

bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. 

...” 

如果營業機構對顧客實施商業折扣（如有），則增值稅計算價格為顧客的商業折扣銷

售價格。 如果商業折扣是基於商品或服務的數量和銷售額，則根據上一次購買或下次

購買的商品或服務的銷售發票計算和調整已售商品的折扣金額。 如果折扣金額是在銷

售折扣計劃（期間）結束時確定的，則將開立調整後的發票，其中包含要調整的發票

號碼、金額和調整後的稅額的清單。 根據調整後的發票，賣方和買方申報調整購銷收

入、銷項稅額和進項稅額。 
- Căn cứ điểm đ khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính 

phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; 

根據政府 2020 年 10 月 19 日監管發票和文件的第 123/2020/ND-CP 號之議定第 10 

條第 6 款第 d 點； 
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“Điều 10. Nội dung của hóa đơn 

... 

第 10 條．發票的內容 
6. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, 

thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng 

cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng. 

商品及服務的名稱、單位、數量、單價； 金額不加增值稅、增值稅稅率、以各稅稅率

計算的增值稅總額、增值稅總額、含增值稅增加的繳納總額。 
... 

đ) Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng 

hoặc khuyến mại theo quy định của pháp luật thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại, 

khuyến mại trên hóa đơn. Việc xác định giá tính thuế giá trị gia tăng (thành tiền chưa có thuế 

giá trị gia tăng) trong trường hợp áp dụng chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc 

khuyến mại thực hiện theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng. 

若商業機構依法規定為顧客提供貿易折扣或促銷，則必須在發票上明確註明貿易折扣

或促銷。 為客戶提供商業折扣或促銷時，增值稅計算價格（不含增值稅的金額）的決

定是依照增值稅法的規定進行。 

 

 

 


